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HƯỚNG DẪN 

Tạm thời bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 
 

Nhằm triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và để thống nhất trong việc bình xét 

thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2023 từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước,  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn tạm thời bình xét thi đua, khen 

thưởng tổng kết năm 2023 trong thời gian chưa ban hành Quyết định thay thế 

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 về Quy chế công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

1. Hướng dẫn này quy định tạm thời việc bình xét thi đua, khen thưởng 

tổng kết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm: đối tượng, nguyên tắc, 

tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

2. Những nội dung khác về công tác thi đua, khen thưởng không quy định 

tại Hướng dẫn này thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 

06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội (viết tắt là Luật Thi 

đua, khen thưởng) và các văn bản có liên quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 

năm 2023. 

III. NGUYÊN TẮC BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

1. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân 

đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc 

đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

2. Xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn 

cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

3. Các cơ quan, đơn vị sau khi đánh giá phải ban hành quyết định công 

nhận kết quả xếp loại đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của đơn vị. 

4. Một sáng kiến chỉ được sử dụng một lần khi làm tiêu chuẩn đề nghị 

khen thưởng, sáng kiến đã sử dụng khi xét danh hiệu thi đua thì không được 
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dùng trong xét hình thức khen thưởng và ngược lại. Không dùng một sáng kiến 

để xét nhiều hình thức khen thưởng. 

5. Chỉ bình xét danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân có đăng ký 

thi đua từ đầu năm. 

5. Chỉ lấy kết quả khen thưởng công trạng để làm căn cứ xét khen thưởng 

cấp Nhà nước. 

IV. TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn theo quy định tại Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai” để tặng cho cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn sau đây: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân 

có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong 

tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 

đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh. 

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau đây: 

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận 

hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu. 

4. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

4.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia 

phong trào thi đua. 

4.2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, 

người lao động không thuộc đối tượng quy định tại mục 4.1 nêu trên và đạt các 

tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và 

hoạt động xã hội; 
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b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi 

người trong cộng đồng. 

5. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 

Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng hằng năm cho tập thể đạt 

các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

6. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” 

6.1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” để xét tặng cho các 

đối tượng sau: 

a) Đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập; 

b) Đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện thành lập; 

c) Các tập thể thuộc Khối thi đua do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thành lập 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan 

đảng cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, 

tổ chức xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, doanh 

nghiệp thuộc tỉnh. 

6.2. Tiêu chuẩn tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” 

a) “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” được xét tặng hàng năm cho các 

tập thể quy định tại điểm a, điểm b, điểm c mục 6.1 nêu trên đạt các tiêu chuẩn 

sau đây: 

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; 

là tập thể tiêu biểu xuất sắc; 

- Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

hoặc trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. 

- Được các thành viên trong cụm, khối thi đua suy tôn đề nghị tặng Cờ thi 

đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” được xét tặng hàng năm cho các 

tập thể quy định tại điểm d mục 6.1 đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; 

đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 

- Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

hoặc trong sạch, vững mạnh (nếu có); tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. 
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- Được bình xét, suy tôn đề nghị tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân 

tỉnh”. 

7. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 

7.1. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được xét tặng cho các đối 

tượng: 

a) Các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan 

đảng cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, 

tổ chức xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp thuộc tỉnh;  

b) Các phòng, ban huyện, cơ quan đảng cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc 

huyện, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp 

huyện, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp huyện, tổ chức xã hội cấp 

huyện, các đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: trường học, bệnh viện và tương đương; 

các đơn vị trực thuộc trường học, bệnh viện và tương đương như: khoa, phòng, 

ban và tương đương; 

d) Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh gồm: doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế khác, hợp tác xã (trừ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và các đơn vị 

trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, xí nghiệp, phòng, phân xưởng. 

7.2. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" để tặng hàng năm cho tập thể 

đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu 

quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 

đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 

d) Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

8. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 

8.1. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được xét tặng cho: 

a) Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan 

đảng cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, 

tổ chức xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tỉnh;  

b) Các phòng, ban huyện, cơ quan đảng cấp huyện, mặt trận Tổ quốc 

huyện, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp 

huyện, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp huyện, tổ chức xã hội cấp 

huyện, các đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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c) Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: trường học, bệnh viện và tương đương; 

các đơn vị trực thuộc trường học, bệnh viện và tương đương như: khoa, phòng, 

ban và tương đương; 

d) Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh gồm: doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế khác, hợp tác xã (trừ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và các đơn vị 

trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, xí nghiệp, phòng, phân xưởng. 

8.2. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” để tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

b) Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. 

V. TIÊU CHUẨN CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất 

“Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 36 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

2. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì  

“Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 37 Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

3. “Huân chương Độc lập” hạng Ba  

“Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 38 Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

4. “Huân chương Lao động” hạng Nhất 

“Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 42 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

5. “Huân chương Lao động” hạng Nhì 

“Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 43 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

6. “Huân chương Lao động” hạng Ba  



6 
 

“Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 44 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 73 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

8. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xét tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân, xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 

8.1. Cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 

trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong 

phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học 

và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 

- Cá nhân có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có 

hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong 

phạm vi cơ sở. 

8.2. Tập thể có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, thực hiện tốt dân chủ 

ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực. 

8.3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc cụm, khối thi đua do Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập, các tập thể thuộc Khối thi đua do cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh thành lập theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm; 

- Tổ chức đảng, đoàn thể (nếu có) được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên;  

- Thực hiện tốt các quy định của cụm, khối thi đua, tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do cụm, khối phát động. 

8.4. Khen thưởng đại biểu và tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh có thành 

tích trong hoạt động hàng năm và nhiệm kỳ: thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

hướng dẫn đề xuất khen thưởng. 

9. Giấy khen 
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9.1. Giấy khen tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên. 

9.2. Giấy khen tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy 

chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên. 

VI. THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG  

1. Thẩm quyền quyết định khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng 

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND 

tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai” và Bằng 

khen. 

b) Giám đốc, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan đảng cấp tỉnh, Mặt 

trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức xã hội cấp 

tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc tỉnh 

quyết định tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở”; “Lao động tiên tiến” và giấy khen. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu “Tập 

thể Lao động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến” và giấy 

khen; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” và giấy khen; 

đ) Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, Hợp tác xã quyết định tặng 

danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên 

tiến” và giấy khen; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

quyết định tặng giấy khen. 

2. Thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng 

Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm 

quyền xét khen thưởng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung hướng dẫn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng 

dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đảm 

bảo theo quy định. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

tổ chức bình xét, suy tôn và lập hồ sơ khen thưởng thành tích xuất sắc trong 
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phong trào thi đua yêu nước năm 2023 (cấp tỉnh, cấp Nhà nước) từ ngày 01 

tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. 

3. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua yêu nước năm 2023 (cấp tỉnh, cấp Nhà nước) từ ngày 01 tháng 01 năm 

2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh nộp qua Cổng 

Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai; hồ sơ khen thưởng cấp nhà nước gửi trực tiếp hoặc 

qua đường Bưu điện về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

4. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Hướng dẫn này.  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và nội dung Hướng dẫn này, 

trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đề xuất, kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Ban 

Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để xem xét, hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (b/c); 

- Q. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (KGVX); 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi 

đua trên địa bàn tỉnh; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 

- Lưu: VT, KGVX. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tấn Đức 

 


